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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Cao Thị Nga 

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Hoàng Thị Hòa
 

                                                      Ông Lê Hữu Quang    

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Kiều Oanh - Thư ký viên, Tòa án nhân dân huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tham 

gia phiên tòa: Ông Lê Toàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 

13/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số 22/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2024 đối với:  

Bị cáo Lê Đức A, sinh ngày 02/02/1980 tại Thanh Hóa; nơi ĐKHKTT và chỗ 

ở hiện nay: Thôn Đ, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Lê Đức H và bà Lê Thị C; chưa có vợ, con; tiền án: Bản án số 

27/2020/HS-ST ngày 24/4/2020 Tòa án nhân dân huyện H xử phạt 18 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”; Bản án số 12/2022/HS-ST ngày 23/02/2022 Tòa án nhân 

dân huyện H xử phạt 21 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 01/6/2023 chấp 

hành xong hình phạt tù; nhân thân: Các năm 2003, 2004, 2007 và 2011 bị Tòa án 

nhân dân huyện H xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong 

toàn bộ các bản án trên; năm 2016 bị Tòa án nhân dân huyện H áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; năm 2019 bị Công an xã H xử phạt hành chính 

về hành vi trộm cắp tài sản; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2023. Có 

mặt.  

Bị hại: Anh Lê Hoàng A, sinh năm 1980. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Địa chỉ: SN …, ngõ T, phường T, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa. 

Người làm chứng:  

1. Anh Lê Đăng C, sinh năm 1983. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

2. Anh Văn Thế C, sinh năm 1980. Vắng mặt. 

Địa chỉ: KP B, phường B, thành phố S, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 07
h
30’ ngày 03/12/2023, anh Văn Thế C điều khiển xe ôtô nhãn 

hiệu Toyota Land Cruiser màu đen mang BKS 36A-005.58 trên xe chở theo sư 

thầy Lê Văn H là trụ trì chùa Thanh Hà ở số 34 B, phường T, thành phố T và anh 

Lê Hoàng A đến dự lễ đúc chuông tại chùa H thuộc địa phận thôn T, xã H, huyện 

H, tỉnh Thanh Hóa; đến nơi anh Lê Hoàng A và sư thầy Lê Văn H xuống xe đi vào 

bên trong khu vực chùa H; khi xuống xe anh Lê Hoàng A có để lại hàng ghế sau 01 

chiếc túi da màu đen, bên trong ví có tiền và 01 điện thoại di động. Lúc này anh 

Văn Thế C điều khiển xe đến khu vực ngã ba, bên trái cổng chùa, gần ao làng giếng 

chùa đỗ xe tại đây, đồng thời hạ 04 kính chắn gió ở 04 cửa xe xuống và xuống hàng 

ghế sau trên xe để ngủ; do thấy có túi xách da của Lê Hoàng A để ở ghế sau nên 

anh C đã lấy chiếc túi đặt lên hộc đựng đồ ở giữa ghế phụ và ghế lái của xe để nằm 

ngủ. 

Khoảng 08
h
20’cùng ngày Lê Đức A ở thôn Đ, xã H, huyện H đi bộ từ chùa H 

thuộc thôn T, xã H, huyện H về nhà, khi đi qua ngã ba giếng chùa, Đức A phát hiện 

01 xe ôtô 07 chỗ nhãn hiệu Land Cruiser BKS 30A-005.58 đang dừng đỗ ven 

đường, tất cả các kính đều hạ xuống nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bên 

trong xe; đồng thời tiến lại gần quan sát thấy có người đàn ông đang ngủ ở hàng 

ghế thứ hai, hộc đựng đồ ở giữa ghế lái và ghế phụ có 01 túi xách da, màu đen; Lê 

Đức A mở cửa ghế lái, thò tay vào bên trong lấy chiếc túi xách ra rồi đứng tại chỗ 

mở túi xách thấy bên trong có 01 chiếc điện thoại Galaxy màu đen và số tiền 

485.000 đồng nên Đức A đã lấy điện thoại và số tiền trên bỏ vào túi quần rồi để lại 

chiếc túi xách trên ở cạnh bánh xe bên trái phía sau.  

Khoảng 10
h
30’ cùng ngày anh Lê Hoàng A và sư thầy Lê Văn H đi ra chỗ đỗ 

xe để ra về thì anh Lê Hoàng A phát hiện bị mất túi da nên mọi người đi tìm thì anh 

Lê Hoàng A phát hiện chiếc túi da của mình ở dưới đất, cách cửa sau bên trái của 

xe khoảng 1,5m; sau khi kiểm tra túi anh Lê Hoàng A phát hiện mình bị mất 01 

chiếc điện thoại Galaxy A53 5G màu đen và số tiền 485.000 đồng. Do đó, anh Lê 

Hoàng A đã đến Công an xã H để tố giác tội phạm. 

Sau khi trộm cắp được tài sản, Lê Đức A đã sử dụng 215.000 đồng để tiêu sài 

cá nhân; đến khoảng 20
h
 cùng ngày, cơ quan Công an xã H đã mời Lê Đức A về trụ 

sở làm việc, tại trụ sở Công an Lê Đức A đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình và đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Galaxy A53 5G màu đen và số tiền 270.000 đồng. 

Biên bản xác định lại hiện trường hồi 14
h
30’ngày 04/12/2023 thể hiện: Hiện 

trường có sự thay đổi về mặt thời gian, nhưng vẫn đủ yếu tố để xác định lại các vị 

trí để tài sản trước khi bị mất. 

Chùa H nằm sát phía Nam đường QH04 thuộc thôn T, xã H, huyện H; giếng 

làng (ao làng giếng chùa) nằm ở góc Đông Bắc ngã ba giao nhau giữa đường QH04 

và ngõ số 4 đường QH04 thôn T và đối diện với chùa Hn qua đường QH04. 

Phương tiện xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Toyota Land Cruise BKS 30A-005.58 

đỗ ở lề đường khu vực ngã ba sát phía Tây của thành bậc lên xuống giếng chùa, 

hướng đầu xe quay hướng Nam; đuôi xe quay về giếng chùa cách giếng 02m. Vị trí 
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bị hại phát hiện túi da là ở mặt đường nhựa, cách đuôi xe 1,5m về phía bên trái so 

với cửa sau bên trái của ô tô. 

Ngày 04/12/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H yêu cầu định 

giá tài sản đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A53, 5G màu đen (đã 

qua sử dụng). Kết luận định giá tài sản số 46/KL-HĐĐGTS ngày 05/12/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hoằng Hóa kết luận giá trị 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A53, 5G có giá là 4.000.000 đồng. 

Quá trình rà soát tại khu vực xảy ra sự việc, hồi 14
h
50’ ngày 03/12/2023 Công 

an xã H phát hiện 01 camera thuộc hệ thống camera an ninh của xã H có lưu trữ 

hình ảnh sự việc nên đã tiến hành trích xuất hình ảnh camera trên từ thời điểm 

08
h
18’44’’ đến 08

h
23’36’’ngày 03/12/2023 (thời gian trên camera phù hợp với thời 

gian thực tế). Toàn bộ video được lưu trữ trong 01 USB nhãn hiệu Toshiba 8GB và 

niêm phong trong 01 phong bì dán kín mép theo quy định của pháp luật. 

Ngày 07/12/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H ra Quyết định 

trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử đối video được lưu trữ trong 01 USB nhã 

hiệu Toshiba 8GB. 

Kết luận giám định số 167/KL-KTHS ngày 12/01/2024 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận: “Không phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa, 

cắt ghép nội dung hình ảnh trong 01 tệp video của 01 USB gửi giám định. Trích 

xuất 04 ảnh từ tệp video gửi giám định - thể hiện trong phụ lục”. 

 Về bồi thường: Số tiền 485.000 đồng Lê Đức A lấy ở trong túi của anh Lê 

Hoàng A, Đức A đã chi tiêu cá nhân hết số tiền 215.000 đồng, còn lại 270.000 

đồng Đức A đã nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra. Ngày 29/02/2024 anh Lê Hoàng 

A có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn lại. 

Vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A53, 5G, màu 

đen; 01 túi xách da màu đen, loại túi đeo chéo, mở bên trong có ba ngăn chứa đồ, 

kích thước dài 21cm, rộng 14cm; 01 ví da màu nâu, nhãn hiệu Men - Bense, kích 

thước dài 11cm, rộng 08cm và số tiền 270.000 đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Hoằng Hóa đã ra Quyết định trả lại toàn bộ số tài sản trên cho anh 

Lê Hoàng Anh. 

Cáo trạng số 30/CT-VKSHH ngày 01/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Lê Đức A về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo  khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên, sau khi 

đánh giá tính chất vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, nhân thân người phạm tội; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Đức A 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” và áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị 

mức hình phạt đối với bị cáo từ 24 tháng tù đến 27 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 03/12/2023; không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo và 

buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
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Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng đã truy 

tố, đồng ý với luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa, không có ý kiến tranh luận 

gì và lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo để bị sớm trở về với gia đình, xã hội vì hiện nay bị cáo đang bị bệnh 

HIV nên sức khỏe yếu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hoằng Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố, lời khai nhận tội của bị cáo 

phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập 

trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận: Khoảng 08
h
20’ngày 

03/12/2023, tại khu vực ao làng giếng chùa - Chùa H thuộc thôn T, xã H, huyện H, 

tỉnh Thanh Hóa, Lê Đức A đã có hành vi trộm cắp 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A53, 5G, màu đen và số tiền 485.000 đồng của anh Lê Hoàng A. 

Kết luận định giá tài sản số 46/KL-HĐĐGTS ngày 05/12/2023 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: Giá trị chiếc điện thoại di động nhãn 

hiệu Galaxy A53, 5G màu đen có giá là 4.000.000 đồng. Tổng giá trị bị cáo trộm 

cắp của anh Lê Hoàng A là 4.485.000 đồng.(Bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm 

nghìn đồng). 

Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác của bị cáo Lê Đức Anh đã 

đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm, hình phạt được 

quy định tại  khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

[3] Xét tính chất của vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm hại 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị 

an, an toàn xã hội. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã 

hội, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi lợi dụng sơ hở, lén lút chiếm đoạt tài 

sản của người khác. Do đó cần phải có hình phạt nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và 

giáo dục chung cho xã hội. 

[4] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bản án số 12/2022/HS-ST 

ngày 23/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa xử phạt bị cáo 21 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” là áp dụng tình tiết định tội, do dó lần phạm tội này bị cáo 

chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

niệm hình sự là “Tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự. 

 [5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 
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tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, tài sản 

chiếm đoạt bị cáo đã trả cho bị hại, đã tự giác đến cơ quan điều tra “đầu thú” nên 

được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm b, s khoản 1,2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự. 

[6] Về nhân thân: Bị cáo đã bị xét xử 06 lần về tội “Trộm cắp tài sản” vào các 

năm 2003, năm 2004, năm 2007, năm 2011, năm 2020 và năm 2022, chưa được 

xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, điều đó cho thấy bị cáo không biết sửa đổi, khắc 

phục hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình để làm người lương thiện, sống 

có ích cho xã hội mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thể hiện bị cáo xem 

thường pháp luật; do đó khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét về nhân thân 

của bị cáo và áp dụng một hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất và mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và cần cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian dài mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do, nghề nghiệp không có nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

[8] Về bồi thường dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt đã trả lại cho bị  hại gồm 

01 điện thoại di động và số tiền 270.000 đồng, còn lại 215.000 đồng bị hại không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường, đây là sự tự nguyện của bị hại nên chấp nhận và 

không buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại cho anh Lê Hoàng A. 

 [9] Án phí: Bị cáo là người bị kết án và không thuộc trường hợp miễn án phí 

nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1,2 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên bố: Bị cáo Lê Đức A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Đức A 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 03/12/2023. 

Án phí: Buộc bị cáo Lê Đức A chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thi người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6 ,7, 7a  và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự.  

Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 
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ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 
 

Nơi nhận:                                             TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa;                                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND huyện H; (Đã ký) 

- Cơ quan điều tra Công an huyện H; 

- Cơ quan THA HS  huyện H; 

- Chi cục THADS  huyện H; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.   

                                                                                                                             Cao Thị Nga       

 

 

 

 

 

 

 


